
1 TA01 Võ Văn Bính 04/03/1977 Quảng Nam Nam 9 22 20 17 68 Đạt

2 TA02 Trần Việt Cường 05/02/1990 Hà Tĩnh Nam 8 20 21 20 69 Đạt

3 TA03 Lê Đỗ Tấn Đạt 28/03/1992 Bình Thuận Nam 20 22 22 19 83 Đạt

4 TA04 Nguyễn Đông Dương 08/09/1995 Phú Yên Nam 20 21 25 18 84 Đạt

5 TA05 Hoàng Anh Hà 30/07/1982 Bình Thuận Nam 15 17 25 18 75 Đạt

6 TA06 Cao Thị Hải 05/01/1981 Quảng Bình Nữ 15 17 19 17 68 Đạt

7 TA07 Nguyễn Hảo 14/05/1977 Quảng Trị Nam 11 20 14 16 61 Đạt

8 TA08 Nguyễn Minh Hoàng 10/02/1984 Bình Thuận Nam 8 22 21 21 72 Đạt

9 TA09 Lê Thanh Hùng 02/07/1976 Bình Thuận Nam 10 18 20 20 68 Đạt

10 TA10 Nguyễn Văn Hùng 29/11/1991 Bình Thuận Nam 18 17 21 10 66 Đạt

11 TA11 Lê Thị Thanh Khương 24/05/1989 Bình Thuận Nữ 15 20 20 19 74 Đạt

12 TA12 Nguyễn Ngọc Kiệt 01/01/1976 Bình Thuận Nam 9 19 19 22 69 Đạt
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13 TA13 Lưu Đức Lợi 04/01/1984 Bình Thuận Nam 17 20 20 22 79 Đạt

14 TA14 Nguyễn Thành Luân 16/10/1998 Thái Bình Nam 21 19 20 18 78 Đạt

15 TA15 Trần Thị Ngọc Mai 06/06/1990 Bình Thuận Nữ 14 20 18 21 73 Đạt

16 TA16 Huỳnh Thanh Mộng 14/06/1972 Đồng Nai Nam 8 20 22 21 71 Đạt

17 TA17 Trương Thế Ngọc 04/11/1981 Bình Thuận Nam 9 21 20 19 69 Đạt

18 TA18 Lê Hoàng Nhã 15/05/1982 Bình Thuận Nam 9 22 19 19 69 Đạt

19 TA19 Trần Quốc Ninh 24/02/1989 Bình Thuận Nam 16 22 19 17 74 Đạt

20 TA20 Huỳnh Thị Phượng 07/05/1980 Bình Thuận Nữ 0 Không đạt vắng

21 TA21 Nguyễn Thị Minh Quyên 13/07/1988 Bình Thuận Nữ 21 19 19 19 78 Đạt

22 TA22 Đỗ Minh Quyên 18/11/1996 Bình Thuận Nữ 14 20 21 12 67 Đạt

23 TA23 Nguyễn Hải Sơn 04/05/1993 Bình Thuận Nam 12 21 23 19 75 Đạt

24 TA24 Võ Ngọc Thạch 08/09/1978 Bình Thuận Nam 9 21 22 15 67 Đạt

25 TA25 Huỳnh Tấn Thành 18/07/1994 Bình Thuận Nam 21 24 22 21 88 Đạt

26 TA26 Nguyễn Thị Thu Thảo 08/03/1981 Bình Thuận Nữ 15 22 21 19 77 Đạt

27 TA27 Phạm Thị Thảo 01/09/1979 Bình Thuận Nữ 15 20 20 21 76 Đạt

28 TA28 Phạm Trương Hoài Thương 14/10/1989 Bình Thuận Nữ 21 18 20 19 78 Đạt

29 TA29 Nguyễn Huỳnh Thiên Trang 28/11/1992 Bình Thuận Nữ 15 21 19 20 75 Đạt
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30 TA30 Nguyễn Anh Tuấn 16/12/1996 Bình Thuận Nam 13 22 20 8 63 Đạt

31 TA31 Ngô Thanh Tùng 13/05/1979 Bình Thuận Nam 10 21 19 20 70 Đạt

32 TA32 Đặng Thị Ngọc Uyên 25/03/1978 Bình Thuận Nữ 13 22 19 8 62 Đạt

33 TA33 Nguyễn Thị Bích Vân 12/02/1988 Bình Thuận Nữ 11 20 21 22 74 Đạt

34 TA34 Nguyễn Thu Vân 12/09/1980 Bình Thuận Nữ 24.5 23 23 23 94 Đạt

35 TA35 Trương Hoàng Vũ 01/09/1977 Quảng Trị Nam 14 21 19 17 71 Đạt

36 TA36 Lê Văn Vương 18/04/1981 Quảng Nam Nam 10 22 22 18 72 Đạt

37 TA37 Đỗ Quốc Vương 12/01/1981 Bình Thuận Nam 9 21 20 19 69 Đạt

38 TA38 Võ Thị Tường Vy 18/11/1978 Bình Thuận Nữ 21 22 22 20 85 Đạt

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 38

Tổng số thí sinh có dự thi: 37

Tổng số thí sinh vắng thi: 1

Tổng số thí sinh thi đạt: 37

Tổng số thí sinh thi hỏng: 1

97.4%

2.6%

Danh sách này có 38 thí sinh.

Tỷ lệ phần trăm (%) thí sinh đạt:

Tỷ lệ phần trăm thí sinh (%) không đạt:


